CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Cà Mau, ngày     tháng    năm 2024
DANH MỤC IN ẤN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

Tên đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Cà Mau
- Địa chỉ: Số 36,  đường Lý Thái Tôn, Phường 2, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 02903 837 266

	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	
Ghi chú

	1
	Phiếu theo dõi điều trị
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	44.000

	

	2
	Phiếu chăm sóc cấp 2
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	100.000

	

	3
	Phiếu theo dõi truyền dịch
	- Loại giấy:  pho thái 70 
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	3.000
	

	4
	 Trích biên bản hội chẩn
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 1 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	1.100
	

	5
	Phiếu xét nghiệm đàm
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	300
	

	6
	Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện
	- Loại giấy : pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	4
	

	7
	Đơn thuốc
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A5 in 1 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn 
	65
	

	8
	Sổ bàn giao thuốc và dụng cụ
	  - Loại giấy : pho thái  70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn 
	5
	

	9
	Sổ mời hội chẩn
	- Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A5 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	5
	

	10
	Sổ bàn giao người bệnh chuyển khoa (dành cho điều dưỡng)
	 - Loại giấy : pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A5 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn 
	32
	

	11
	Sổ lý lịch máy
	 - Loại giấy : pho thái 70, bìa in màu xanh ngọc
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 12 tờ 
- Xuất xứ: Việt Nam
	 Cuốn
	2
	

	12
	Sổ kiểm tra
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	10
	

	13
	Sổ giao nhận bệnh phẩm
	 - Loại giấy: pho thái  70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	 Cuốn
	15
	

	14
	Giấy khám sức khỏe
	    - Loại giấy : pho thái 100
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt, in màu có lô rô Bệnh viện
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	600
	

	15
	Bảng theo dõi sử dụng giường bệnh
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ 
	2.500
	

	16
	Bìa bệnh án nội
	 - Loại giấy: Đồng nai màu hường
- Khổ giấy: A3
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ 
	7.500
	

	17
	Sổ trả kết quả cận lâm sàng
	- Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A5 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	10
	

	18
	Sổ sai sót chuyên môn
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A5 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn 
	4
	

	19
	Bìa bệnh án nhi
	 -Loại giấy: Đồng nai màu xanh
- Khổ giấy: A3
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	1.000
	

	20
	Bệnh án nội
	- Loại giấy: pho thái  70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	5.500
	

	21
	Bệnh án nhi
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	7.00
	

	22
	Bệnh án nhiễm
	 - Loại giấy: pho thái  70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	8.00
	

	23
	Sổ phân công theo nhóm
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn 
	5
	

	24
	Sổ khám bệnh (sản)
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn 
	10
	






	25
	Sổ lưu trữ HSBA
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	15
	

	26
	Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	13.000
	

	27
	Bảng điểm công đoàn
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 bộ: 3 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ
	1.700
	

	28
	Sổ biên bản hội chẩn
	 - Loại giấy: pho thái 7,bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	5
	

	29
	Sổ giao nhận hồ sơ bệnh án
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt 
- Khổ giấy: A5 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam

	Cuốn
	9
	

	30
	Bệnh án nội trú YDCT
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ 
	500
	

	31
	Bệnh án ngoại trú YDCT
	 - Loại giấy: pho thái  70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ
	500
	

	32
	Bìa bệnh án ngoại trú YDCT
	 - Loại giấy: đồng nai màu vàng
- Khổ giấy: A3
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	500
	

	33
	Bìa bệnh án ngoại trú YDCT
	- Loại giấy: đồng nai màu vàng
- Khổ giấy: A3
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	500
	

	34
	Phiếu điều trị YDCT
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	1.450
	

	35
	Bệnh án sản khoa
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	250
	

	36
	Bệnh án phụ khoa
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	 Tờ
	350
	

	37
	Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ 
	700
	

	38
	Sổ khám thai (sản)
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn 
	6
	

	39
	Giấy khám sức khỏe lái xe
	    - Loại giấy : pho thái 100
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	 Tờ
	1.100
	

	40
	Sổ khám bệnh 
	 - Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu xanh ngọc, có lô rô Bệnh viện
- Khổ giấy: A5 in hai mặt
- 01 cuốn gồm 8 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	 Cuốn
	22.000
	

	41
	Giấy khám sức khỏe trẻ em dưới 18 tuổi
	 - Loại giấy: pho thái 100
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt , in màu có lô rô Bệnh viện
- Xuất xứ: Việt Nam
	 Tờ
	50
	

	42
	Phiếu khảo sát hài long nhân viên y tế
	 - Loại giấy: pho thái  70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	650
	

	43
	Phiếu khảo sát hài lòng bệnh nhân nội trú
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	   Tờ
	1.100
	

	44
	Phiếu khảo sát hài lòng bệnh nhân ngoại trú
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	250
	

	45
	Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về nhập viện nội trú
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	     Tờ
	6.600
	

	46
	Bảng kiểm: kiểm tra đối chiếu bệnh nhân trước khi cung cấp dịch vụ
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A5 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	     Tờ
	2.440
	

	47
	Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng (dùng cho người bệnh >18 tuổi, không mang thai)
	- Loại giấy: pho thái  70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	3.100
	

	48
	Túi giấy đựng phim XQ
	- Loại giấy: Bìa việt Nam
- Khổ giấy: 25x35 cm
- Xuất xứ: Việt Nam
	Túi
	2.400
	

	49
	Sổ đi buồng
	- Loại giấy: pho thái 7,bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	2
	

	50
	Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện
	- Loại giấy : pho thái 70, bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A5 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	3
	

	51
	Sổ giao ban và báo cáo thường trực
	- Loại giấy: pho thái 7,bìa in màu vàng nhạt
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	5
	

	52
	Sổ khám sức khỏe định kỳ
	- Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu xanh ngọc
- Khổ giấy: A4
- 01 cuốn gồm 25 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	650
	

	53
	Phiếu cung cấp thông tin người bệnh tại khoa hồi sức tích cực
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	100
	

	54
	Giấy cam kết từ chối sử dụng dịch vụ khám chữa 
	- Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A4 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	100
	

	55
	Sổ bàn giao người bệnh chuyển khoa (dành cho bác sỹ)
	- Loại giấy: pho thái 70, bìa in màu xanh ngọc
- Khổ giấy: A4
- 01 cuốn gồm 100 tờ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuốn
	17
	

	56
	Phiếu điện tim
	 - Loại giấy: pho thái 70
- Khổ giấy: A3 in 2 mặt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	5.000
	


	
Tổng cộng 46 khoản


6

